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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Phan Thị Bích Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Ngà 

2. Ông Lê Quang Điện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tươi – Thư ký tòa án nhân dân huyện Văn Lâm 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên: bà Trịnh Thị 

Oanh – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024, tại Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số:  

09/2024/TLST-KDTM ngày 07 tháng 3 năm 2024 về “tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:14/2024/QĐXXST-KDTM ngày 13 tháng 9 

năm 2024 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S; địa chỉ: số B N, phường V, quận C thành 

phố Hồ Chí Minh; Người đại diện pháp luật: bà Nguyễn Đức Thạch D – chức vụ: 

Tổng giám đốc. Người được ủy quyền: ông Phạm Văn N - chức vụ: Trưởng phòng 

giao dịch Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh H2 – Phòng G; địa chỉ: Khu T, thị trấn 

N, huyện V, tỉnh Hưng Yên; Bà Bùi Thị N1 – Phó Phòng G.   

Bị đơn: chị Vũ Thị H, sinh năm 1983 và anh Nguyễn Ngọc D1, sinh năm 1979; cùng 

có địa chỉ: thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên.   

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Ông Nguyễn Ngọc Q, sinh năm 1951; bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1954; anh Nguyễn 

Ngọc H1, sinh năm 1978; anh Nguyễn Ngọc D1, sinh năm 1979; cùng địa chỉ: thôn 

N, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20%20T%C6%B0%C6%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20266-268%20Nam%20K%E1%BB%B3%20Kh%E1%BB%9Fi%20ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20qu%E1%BA%ADn%203%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20266-268%20Nam%20K%E1%BB%B3%20Kh%E1%BB%9Fi%20ngh%C4%A9a,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20S%C3%A1u,%20qu%E1%BA%ADn%203%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%E1%BA%A1ch%20Di%E1%BB%85m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Ngh%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20trung%20t%C3%A2m%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20trung%20t%C3%A2m%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Nh%C6%B0%20Qu%E1%BB%B3nh,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Nhung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Xuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Huynh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn


Chị Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1983; địa chỉ: thôn L, xã L, huyện V, tỉnh Hưng 

Yên.  

Anh Nguyễn Ngọc M1, sinh năm 1985; địa chỉ: thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, thành phố 

Hà Nội. 

Đều vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 20 tháng 02 năm 2024, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: anh Nguyễn 

Ngọc D1 và chị Vũ Thị H vay nợ của Ngân hàng TMCP S (sau đây gọi tắt là Ngân 

hàng) hai khoản nợ, cụ thể: 

Khoản nợ thứ nhất: 

Ngày 25/05/2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần S – Chi nhánh H2 – Phòng 

G và vợ chồng chị Vũ Thị H anh Nguyễn Ngọc D1 đã ký Hợp đồng tín dụng số 

202126134526. Hai bên gia hạn hợp đồng tín dụng bằng Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung 

Hợp đồng tín dụng số 01-202126134526 ngày 07/6/2022 và Thỏa thuận sửa đổi bổ 

sung Hợp đồng tín dụng số 02-202126134526 ngày 28/06/2023. Các đồng tín dụng 

đều có hạn mức là 800.000.000đ, thời hạn vay là 12 tháng và mục đích bổ sung vốn 

kinh doanh. Lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng là 10.5%/năm được áp dụng cho 03 

tháng đầu kể từ ngày giải ngân. Lãi suất tại thời điểm bắt đầu từ tháng thứ 04 kể từ 

ngày ký giấy nhận nợ, lãi suất của toàn bộ dư nợ vay sẽ được áp dụng theo mức lãi 

suất bằng lãi suất cơ sở tương ứng theo kỳ hạn vay được Ngân hàng TMCP S niêm 

yết tại trang www.S1.com.vn thời điểm điều chỉnh + (cộng) biên độ 3,2%/năm và 

được S1 quyết định điều chỉnh theo định kỳ 03 tháng/lần và phù hợp với quy định 

của Ngân hàng N2 về lãi suất cho vay.  

Ngày 29/06/2023, Ngân hàng đã giải ngân cho anh D1 và chị H vay số tiền 

800.000.000đ (tám trăm triệu đồng). Đến kỳ trả nợ gốc lãi ngày 29/12/2023 chị H, 

anh D1 đã không thanh toán nợ gốc, lãi.  

Khoản nợ thứ hai: 

Ngày 05/08/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần S chi nhánh H2 Phòng G và 

anh Nguyễn Ngọc D1 đã ký Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm Hợp đồng với số 

tiền được cấp là 50.000.000đ.  Ngày 03/10/2022, Ngân hàng đã bàn giao và kích 

hoạt thẻ tín dụng cho anh D1 để sử dụng. Anh D2 đã sử dụng thẻ tín dụng từ thời 

điểm ngày 03/10/2022 đến 19/01/2024, dư nợ là 50,646,638 đồng. Tổng dư nợ thẻ 

tín dụng quá hạn là: 50,646,638 đồng (năm mươi triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, 

sáu trăm ba mươi tám đồng). Tính từ kỳ trả nợ tháng 01 năm 2024 của thẻ tín dụng, 

anh D2 không thanh toán số tiền tối thiểu theo cam kết, không thanh toán trả các 

khoản nợ gốc và lãi thẻ tín dụng đến hạn. Toàn bộ số dư nợ của anh D2 đã chuyển 

sang nợ quá hạn. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20M%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Mi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20Ng%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20Anh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20Ng%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20Anh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20Ng%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20Anh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy


Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc, nhiều lần làm việc trực tiếp với ông 

Nguyễn Ngọc D1, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đồng thời Ngân hàng cũng tạo 

điều kiện về mặt thời gian để anh D1 thu xếp, tuy nhiên anh D1 mới chỉ thanh toán 

trả một phần nợ lãi và gốc. Ngân hàng yêu cầu chị H, anh D1 trả toàn bộ số tiền tạm 

tính đến ngày 25/10/2024 tổng 919.200.881đ. Trong đó:   Khoản nợ của hợp đồng 

tín dụng,  nợ gốc 750.000.000đ; lãi trong hạn: 2.367.072đ; lãi quá hạn: 118.010.958đ; 

lãi phạt quá hạn thanh toán 195.202đ. Số dư nợ của Thẻ tín dụng 48.627.649đ. Yêu 

cầu anh D1, chị H phải trả tiền lãi phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận, kể từ ngày 

tiếp theo ngày xét xử sơ thẩm cho đến ngày trả hết nợ gốc. 

Về tài sản bảo đảm: ngày 25/5/2021 Ngân hàng và ông Nguyễn Ngọc Q, bà 

Nguyễn Thị X ký hợp đồng thế chấp tài sản số 2725. Tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22 diện tích 414 m2, trong đó 300 m2 đất làm nhà 

ở, 84 m2 đất vườn thời hạn sử dụng theo NĐ-64 và 30 m2 đất vườn thời hạn sử dụng 

lâu dài, tại thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. Thửa đất đã được UBND huyện 

V, tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U667084, vào sổ cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00739 QSDĐ/QĐ817 cho hộ ông Nguyễn 

Ngọc Q ngày 04/12/2001. 

Ngân hàng đề nghị Tòa án tuyên xử nếu chị H, anh D1 không thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ thì Ngân hàng TMCP S có quyền đề nghị Cơ quan thi hành án có thẩm 

quyền xử lý, phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. 

Bị đơn anh Nguyễn Ngọc D1 có lời khai thể hiện: anh thừa nhận vợ chồng anh 

có vay và còn nợ của Ngân hàng số tiền nợ tạm tính đến ngày 19/01/2024 là 

850.646.638đ, trong đó có số nợ gốc là 850.000.000đ, còn lại là nợ lãi. Vợ chồng 

anh có trách nhiệm trả cho Ngân hàng toàn bộ số tiền nợ này và tiền lãi phát sinh 

theo mức lãi suất hai bên đã thỏa thuận. Anh xác định khi vay vốn của Ngân hàng 

vợ chồng anh lúc đầu sử dụng vốn đúng mục đích sau đó đã dự định trả hết toàn bộ 

nợ cho Ngân hàng nhưng lại không trả mà dùng số tiền đó giúp cho người quen vay 

cho đến nay họ chưa trả nên vợ chồng anh mới không trả được cho Ngân hàng. 

    Về tài sản bản đảo, anh D1 xác định tài sản bảo đảm cho khoản vay như phía Ngân 

hàng trình bày là đúng. Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22, diện tích 414 m2 là của hộ 

gia đình, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh xác định thửa đất là 

tài sản chung của ông Nguyễn Ngọc Q, bà Nguyễn Thị X, anh Nguyễn Ngọc H1, 

anh Nguyễn Ngọc D1, chị Nguyễn Thị Thanh M và anh Nguyễn Ngọc M1. Nguồn 

gốc đất do nhà nước cấp cho hộ gia đình. Bố, mẹ anh (ông Q, bà X) và các anh, chị 

em của đều đồng thuận nhất trí thế chấp thửa đất và tài sản gắn liền trên đất để cho 

vợ chồng anh vay vốn Ngân hàng. Anh Duy, anh H1, chị M, anh M1 đã ủy quyền 

cho ông Q ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng. Đối với yêu cầu khởi kiện 

của Ngân hàng, vợ chồng anh sẽ có trách nhiệm trả nợ để giải chấp tài sản bảo đảm.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có lời khai như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Xuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A3o%20C,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20M%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Mi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20Ng%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20Anh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy


Ông Nguyễn Ngọc Q khai: ông là bố đẻ của anh Nguyễn Ngọc D1. Ông và vợ 

ông là bà Nguyễn Thị X tự nguyện ký với Ngân hàng Hợp đồng thế chấp tài sản số 

2725 ngày 25/5/2021, để bảo đảm cho anh D1, chị H vay vốn. Tài sản bảo đảm là 

thửa đất số 19, tờ bản đồ số 22, diện tích 414 m2 và công trình xây dựng gắn liền 

trên đất tại thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. Nguồn gốc đất do Nhà nước cấp 

cho hộ gia đình ông. Tại thời điểm cấp đất, hộ gia đình ông gồm có hai vợ chồng 

ông và bốn người con là anh H1, anh D1, chị M và anh M1. Thửa đất đã được UBND 

huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 04/12/2001. Trên đất có nhà 

ở cấp bốn xây gạch, mái lợp tôn do vợ chồng ông xây dựng năm 1990. Năm 2021 

vợ chồng ông có sửa chữa lại và làm thêm công trình phụ. Ngôi nhà cấp bốn còn lại 

do anh M1 xây dựng năm 2014. Ông nhận ủy quyền của bốn người con và cùng với 

bà X ký hợp đồng thế chấp tài sản là tự nguyện, mục đích giúp vợ chồng anh D1 vay 

vốn kinh doanh. Nay anh D1 vi phạm nghĩa vụ trả nợ, quan điểm của ông sẽ đôn đốc 

để vợ chồng anh D1 trả nợ cho Ngân hàng. Nếu vợ chồng anh D1 không trả được 

nợ, ông đề nghị Tòa án xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.  

Bà Nguyễn Thị X có lời khai thống nhất với lời khai của ông Q. 

Chị Nguyễn Thị Thanh M khai: chị là con đẻ của ông Q, bà X. Ngày 04/12/2001 

UBND huyện V cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 667084 đối với thửa 

đất số 19, tờ bản đồ số 22, diện tích 414 m2  tại thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng 

Yên cho hộ gia đình chị, khi đó gồm có ông Q, bà X, anh H1, anh D1, chị M và anh 

M1. Ngày 12/7/2018, chị cùng với anh H1, anh D1, anh M1 ký hợp đồng ủy quyền 

cho ông Q đại diện để thay mặt ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền trên đất với Ngân hàng, bảo đảm cho anh D1, chị H vay vốn. Chị xác định 

chị ký hợp đồng ủy quyền cho ông Q đại diện là tự nguyện. Nay vợ chồng anh D1 

không trả được nợ dẫn đến Ngân hàng khởi kiện, chị đề nghị Tòa án xem xét giải 

quyết theo quy định của pháp luật. Chị đề nghị vắng mặt khi Tòa án giải quyết vụ 

án. 

Anh Nguyễn Ngọc M1 có lời khai thể hiện thống nhất như lời khai của chị M về 

quan hệ gia đình, nguồn gốc của tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng. Anh M1 xác 

định anh ký hợp đồng ủy quyền cho ông Q để ông Q đại diện ký hợp đồng thế chấp 

tài sản với Ngân hàng là tự nguyện. Trên thửa đất đã thế chấp có một ngôi nhà cấp 

bốn do anh xây dựng năm 2014. Ngôi nhà này anh đã xây dựng từ trước thời gia 

đình anh thế chấp tài sản cho Ngân hàng. Anh không có ý kiến gì đối với tài sản do 

anh xây dựng trên đất. Anh đề nghị Ngân hàng xem xét, tạo điều kiện để vợ chồng 

anh D1 thu xếp trả nợ dần. Trường hợp vợ chồng anh D1 không trả được nợ, anh đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.    

Bị đơn là chị Vũ Thị H và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh H1, 

Tòa án đã triệu tập nhiều lần nhưng đều vắng mặt không có lý do nên không có lời 

khai của những người này.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Xuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A3o%20C,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Xuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201954
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Mi%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20Ng%C3%A2n,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20H%E1%BB%99,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%C3%B4ng%20Anh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh


 Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án mở phiên họp hòa giải nhưng bị đơn và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt không có lý do nên phải đưa vụ 

án ra xét xử theo quy định của pháp luật.    

Tại phiên tòa hôm nay: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm về việc chấp hành pháp luật Tố tụng dân sự và đề xuất hướng 

giải quyết vụ án như sau: 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự: 

Quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã tuân 

thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Người đại diện của nguyên đơn đã chấp hành tố quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự; các đương sự là chị H, anh D1, ông Q, bà X, anh H1, chị M, anh M1 vắng 

mặt tại các buổi Tòa án triệu tập, vắng mặt tại phiên họp, vắng mặt tại phiên tòa đều 

không có lý do nên xác định những người này không chấp hành nghiêm quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Về đường lối giải quyết vụ án: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 

1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228; Điều 238 Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Điều 117; Điều 463; Điều 466; Điều 318 Bộ luật Dân sự năm 2015; Khoản 

2 Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 của Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng 

TMCP S.  

Buộc anh Nguyễn Ngọc D1 và chị Vũ Thị H phải trả Ngân hàng toàn bộ số tiền 

gốc, lãi, lãi quá hạn, phạt chậm trả lãi tính đến ngày 25/10/2024 là 919.200.881đ. 

Trong đó nợ gốc: 750.000.000đ; lãi trong hạn: 2.367.072đ; lãi quá hạn: 

118.010.958đ; lãi phạt quá hạn thanh toán 195.202đ. Số dư nợ của Thẻ tín dụng 

48.627.649đ. Anh D2, chị H còn phải tiếp tục trả lãi phát sinh đối với số tiền chậm 

thanh toán. 

Trường hợp đến ngày bản án có hiệu lực mà anh D2, chị H không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm 

quyền tiến hành kê biên, phát mại toàn bộ tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Số tiền thu 

được từ phát mại tài sản mà không đủ để trả các khoản nợ thì anh D2, chị H có nghĩa 

vụ tiếp tục trả cho đến khi hết nợ. Nếu còn thừa sẽ trả lại cho chủ tài sản. 

  Về án phí: buộc anh D2, chị H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc


NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1]. Về tố tụng:  

Về thẩm quyền: Ngân hàng TMCP S khởi kiện chị Vũ Thị H và anh Nguyễn Ngọc 

D1 có địa chỉ: thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên, để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ đối với khoản vay theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa các bên. 

Do vậy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm 

theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật Tố tụng dân sự.  

Tại phiên tòa vắng mặt người đại diện ủy quyền của nguyên đơn có đơn xin xét xử 

vắng mặt. Bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án 

triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b 

khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228; Điều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng 

xét xử tiến hành xét xử vắng mặt tất cả các đương sự.  

[2]. Về nội dung vụ án: 

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S đề nghị chị H, anh D1 trả 

các khoản nợ tạm tính đến ngày 25/10/2024 gồm: nợ gốc: 750.000.000đ; lãi trong 

hạn: 2.367.072đ; lãi quá hạn: 118.010.958đ; lãi phạt quá hạn thanh toán 195.202đ. 

Số dư nợ của Thẻ tín dụng 48.627.649đ. Tổng 919.200.881đ và tiền lãi phát sinh. 

Chị H, anh D1 và Ngân hàng TMCP S – Chi nhánh H2 – Phòng G ký các hợp 

đồng tín dụng như sau: 

Ngày 25/05/2021, ký Hợp đồng tín dụng số 202126134526; ngày 07/6/2022, 

ký Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng số 01-202126134526. Theo thỏa 

thuận của hai hợp đồng này thì Ngân hàng cho anh D1, chị H vay số tiền 

800.000.000đ, thời hạn vay 12 tháng, mục đích để bổ sung vốn kinh doanh. Khoản 

vay của hai hợp đồng này anh D1, chị H đã tất toán.  

Ngày 28/06/2023, các bên tiếp tục gia hạn hợp đồng tín dụng bằng ký Thỏa 

thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02-202126134526. Theo thỏa thuận tại 

hợp đồng thì Ngân hàng đã giải ngân cho anh D1, chị H vay số tiền 800.000.000đ; 

thời hạn vay 12 tháng, mục đích bổ sung vốn kinh doanh. Anh D2, chị H ký nhận 

tiền vay được thể hiện tại Giấy nhận nợ ngày 29/6/2023.  

Mức lãi suất thỏa thuận thể hiện trên Giấy nhận nợ ghi: lãi suất thỏa thuận tại 

đồng là  10.5%/năm được áp dụng cho 03 tháng đầu kể từ ngày giải ngân. Lãi suất 

tại thời điểm bắt đầu từ tháng thứ 04 kể từ ngày ký giấy nhận nợ, lãi suất của toàn 

bộ dư nợ vay sẽ được áp dụng theo mức lãi suất bằng lãi suất cơ sở tương ứng theo 

kỳ hạn vay được Ngân hàng TMCP S niêm yết tại trang www.S1.com.vn thời điểm 

điều chỉnh + (cộng) biên độ 3,2%/năm và được S1 quyết định điều chỉnh theo định 

kỳ 03 tháng/lần và phù hợp với quy định của Ngân hàng N2 về lãi suất cho vay. 

Ngày trả lãi là ngày 20 hàng tháng. Ngày anh D2, chị H phải trả toàn bộ nợ gốc, lãi 

là ngày 29/12/2023  nhưng chị H, anh D2 không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A3o%20C,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Sacombank
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy


Đối với khoản nợ thứ hai:  

Ngày 05/08/2022, Ngân hàng Thương mại cổ phần S chi nhánh H2 Phòng G và 

anh Nguyễn Ngọc D1 đã ký kết Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm Hợp đồng với 

số tiền được cấp là 50.000.000đ.  

Ngày 03/10/2022, Ngân hàng TMCP S đã bàn giao và kích hoạt thẻ tín dụng cho 

anh D1 để sử dụng. Anh D2 đã sử dụng thẻ tín dụng từ thời điểm ngày 03/10/2022 

đến ngày xét xử 25/10/2024, dư nợ của thẻ tín dụng là 48.627.469đ.  

Hội đồng xét xử xét thấy các Hợp đồng tín dụng được ký kết bởi người đại 

diện có thẩm quyền của Ngân hàng. Anh D2 thừa nhận vợ chồng anh ký hợp đồng 

tín dụng mục đích vay vốn để bổ sung vốn kinh doanh. Thỏa thuận giữa các bên là 

hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ các quy định của Điều  117 Điều 463 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015. Vì vậy hợp đồng là hợp pháp, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa 

các bên nên các bên đều phải có nghĩa vụ thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong 

hợp đồng. 

Về phía Ngân hàng đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng, đã giải 

ngân đúng, đủ số tiền cho anh D2, chị H vay; đã cấp thẻ tín dụng và kích hoạt thẻ 

tín dụng để anh D2 sử dụng. Mức lãi suất các bên thỏa thuận phù hợp với quy định 

tại Điều 91 Luật Tổ chức tín dụng. Đối với anh D2, chị H không thực hiện đúng 

nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận nên. Căn cứ Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, 

buộc anh D2, chị H phải trả toàn bộ số tiền tạm tính đến ngày 25/10/2024 là: nợ gốc 

750.000.000đ; lãi trong hạn 2.367.072đ; lãi quá hạn 118.010.958đ; lãi phạt quá hạn 

thanh toán 195.202đ; số dư nợ của Thẻ tín dụng 48.627.649đ. Tổng 919.200.881đ. 

Buộc anh D2, chị H có nghĩa vụ phải phải tiếp tục trả lãi phát sinh của số nợ gốc 

chậm thanh toán theo mức lãi suất nợ quá hạn cho Ngân hàng, theo thoả thuận tại 

Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02-202126134526 ngày 

28/06/2023; Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng, kể từ ngày Tòa án tuyên 

án sơ thẩm cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ trả nợ. 

 [2.2]. Xét yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Ngân hàng:   

Xét hợp đồng thế chấp tài sản số 2725 ngày 25/5/2021 giữa bên thế chấp hộ gia 

đình ông Nguyễn Ngọc Q và Ngân hàng. Tài sản thế chấp ghi nhận trên hợp đồng là 

thửa đất 19, tờ bản đồ số 22 diện tích 414 m2 trong đó đất ở 300 m2, đất vườn theo 

NĐ 64 là 84 m2, đất vườn lâu dài 30 m2 tại thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. 

UBND huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U667084 ngày 

04/12/2002 cho hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Q gồm các thành viên là ông Q, bà 

X, anh H1, anh D2, chị M và anh M1. Anh H1, anh D2, chị M, anh M1 đã ký hợp 

đồng ủy quyền cho ông Q đại diện ký hợp đồng thế chấp thửa đất cho Ngân hàng. 

Ông Q, bà X và người đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng ký hợp đồng thế chấp 

tài sản trên tinh thần tự nguyện. Hợp đồng được chứng thực Phòng G ngày 25/5/2021; 

tài sản đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20chi%20nh%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nh%E1%BA%ADt%20T%E1%BA%A3o,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20TMCP%20S%C3%A0i%20G%C3%B2n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%E1%BA%A3o%20C,%20x%C3%A3%20L%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m


huyện V. Như vậy hợp đồng thế chấp tài sản đã tuân thủ đúng quy định của pháp 

luật về cả hình thức và nội dung hợp đồng theo quy định tại Điều 117, khoản 2 Điều 

119; Điều 212; khoản 1 Điều 295; Điều 317; Điều 500; Điều 501; Điều 502, Điều 

503 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 3 Điều 167 Luật Đất Đai nên hợp đồng thế 

chấp tài sản có hiệu lực pháp luật. Buộc các bên phải thực hiện theo những điều 

khoản đã thỏa thuận tại hợp đồng. Anh Duy, chị H không thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

thì Ngân hàng có quyền đề nghị Cơ quan thi hành án có thẩm quyền xử lý, phát mại 

tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

 Tại hợp đồng thế chấp không ghi nhận các tài sản gắn liền trên đất. Biên bản 

xem xét thẩm định tại chỗ xác định các tài sản gắn liền trên đất có hai ngôi nhà cấp 

bốn, tường bao, sân gạch, cổng, công trình phụ và một số các công trình xây dựng 

nhỏ khác. Ông Q, bà X và anh M1 xác định những tài sản này có từ trước thời điểm 

ký hợp đồng thế chấp tài sản. Trong số các tài sản đó có một ngôi nhà cấp bốn anh 

M1 xây dựng năm 2014 còn lại các công trình khác do ông Q, bà X xây dựng. Căn 

cứ khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 318 Bộ luật Dân sự xác đinh toàn bộ các tài sản 

gắn liền trên đất cũng là tài sản thế chấp. Trong trường hợp xử lý, phát mại quyền 

sử dụng đất thì được phát mại toàn bộ các tài sản gắn liền trên đất theo quy định tại 

khoản 1 Điều 325 Bộ luật dân sự năm 2015.  

Trường hợp số tiền thu được từ phát mại tài sản bảo đảm không đủ trả các 

khoản nợ thì anh D2, chị H phải tiếp tục trả cho đến khi hết nợ, nếu còn thừa thì trả 

lại cho ông Q, bà X, anh H1, anh D2, chị M và anh M1. 

[2.3]. Về án phí: yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S được chấp nhận nên 

Ngân hàng không phải chịu án phí. Anh D2, chị H phải chịu án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 

1 Điều 147; khoản 2 Điều 227; Khoản 3 điều 228; Điều 238; Điều 147 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; Điều 117; Điều 463; Điều 466; Điều 318; khoản 1 Điều 325; Điều 

500; Điều 501; Điều 502, Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 91 Luật 

Các tổ chức tín dụng năm 2010; Khoản 1 Điều 48 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội.  

Xử:   

 1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ngân hàng TMCP S. 

1.1 Về khoản nợ: 

Buộc chị Vũ Thị H và anh Nguyễn Ngọc D1 phải trả TMCP S toàn bộ số tiền 

nợ tạm tính đến ngày 25/10/2024 tổng 919.200.881đ. Trong đó nợ gốc: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%83n%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Xuy%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huynh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%E1%BA%BFn
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750.000.000đ; lãi trong hạn: 2.367.072đ; lãi quá hạn: 118.010.958đ; lãi phạt quá hạn 

thanh toán 195.202đ; số dư nợ của Thẻ tín dụng 48.627.649đ.  

Anh Duy, chị H có nghĩa vụ phải phải tiếp tục trả lãi phát sinh của số nợ gốc 

chậm thanh toán theo mức lãi suất nợ quá hạn cho Ngân hàng TMCP S, theo thoả 

thuận tại Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng số 02-202126134526 ngày 

28/06/2023; thỏa thuận tại Giấy đề nghị cấp thể tín dụng kiêm hợp đồng ngày 

05/8/2022, kể từ ngày Tòa án tuyên án sơ thẩm cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa 

vụ trả nợ gốc. 

1.2.  Về xử lý tài sản bảo đảm: 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật mà anh D1, chị H không thực hiện nghĩa vụ 

trả các khoản nợ thì Ngân hàng TMCP S có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án có 

thẩm quyền xử lý, phát mại toàn bộ tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ: thửa đất 

19, tờ bản đồ số 22 diện tích 414 m2 trong đó đất ở 300 m2, đất vườn theo NĐ 64 là 

84 m2, đất vườn lâu dài 30 m2 tại thôn T, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên. UBND 

huyện V cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U667084 ngày 04/12/2002 cho 

hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Q; các tài sản gắn liền trên đất có hai ngôi nhà ở cấp 

bốn, công trình phụ, sân gạch, cổng, tường bao và các công trình xây dựng khác gắn 

liền trên đất.  

Trường hợp số tiền thu được từ phát mại tài sản bảo đảm không đủ trả các 

khoản nợ thì anh D1, chị H phải tiếp tục trả cho đến khi hết nợ, nếu còn thừa thì trả 

lại cho ông Q, bà X, anh H1, anh D1, chị M và anh M1. 

[3]. Về án phí: anh Nguyễn Ngọc D1 và chị Vũ Thị H liên đới chịu số tiền án phí 

Kinh doanh thương mại sơ thẩm là 41.736.000đ (bốn mươi mốt triệu, bảy trăm ba 

mươi sáu nghìn đồng).    

Trả lại Ngân hàng TMCP S số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 18.760.000đ (mười 

tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số 0001823 ngày 07/3/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn 

Lâm. 

[4]. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bán án được niêm yết.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hàn hán, hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự.  
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- Các đương sự; 

- VKSND huyện Văn Lâm; 
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- Lưu hồ sơ vụ án. 
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